
THỜI KHÓA BIẾU – KHỐI K 17 B 
HỌC KỲ 1 (Bắt đầu từ 02.10.2006) 

 
Lớp/Ngày Thứ Hai Thứ Ba Thú Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 
K 17 - B 1 
Học sáng 

Cô Bạch Giang 
EDO - 

Workbook  

Tự học Tự học Cô Diến 
Nghe + Nói 

Cô Bích Liên 
Đọc + Viết 

EDOEDOEDOEDO    
Nhà Đ1 - 
ĐHNN 

K 17 - B 2 
Học sáng 

Tự học Cô Ng. Thị 
Hằng 

Đọc + Viết 

Tự học Cô Ánh Hồng 
EDO - 

Workbook  

Cô Thanh Tâm 
Nghe + Nói 

 

EDOEDOEDOEDO    
Nhà Đ1 - 
ĐHHN 

K 17 - B 3 
Học tối 

Cô Ánh Hồng 
EDO - 

Workbook  

Cô Ngọc 
 

Nghe + Nói 
 
 

Tự học Cô Thanh Tâm 
Đọc + Viết 

Tự học EDOEDOEDOEDO    
Nhà Đ1 – 
ĐHHN 
HHHHọc sángc sángc sángc sáng    

K 17 - B 4 
Học tối 

EDO  EDO  EDO  EDO      
Thư Viện - 
ĐHHN 

Cô Phương Thu 
EDO - 

Workbook  

Tự học Cô Ngọc 
 

Nghe + Nói 
 

Cô Thu Hà 
Đọc + Viết 

 

K 17 - B 5 
Học tối 

EDO  EDO  EDO  EDO      
Thư Viện - 
ĐHHN 

Tự học Cô Kim Chi 
 

Nghe + Nói 

Cô Phương Thu 
EDO - 

Workbook  

Cô Lê Thúy 
 

Đọc + Viết 

 

K 17 - B 6 
Học tối 

EDO  EDO  EDO  EDO      
Thư Viện - 
ĐHHN 

 Cô Bích Trang 
 

Nghe + Nói 

Cô Thanh Liên 
EDO - 

Workbook  

Cô Phương Thu 
 

Đọc + Viết  

 

K 17 - B 7 
Học tối 

EDO  EDO  EDO  EDO      
Thư Viện - 
ĐHHN 

Cô Bùi Thủy 
Đọc + Viết 

Cô Bạch Giang 
EDO - 

Workbook  

Tự học Thậy Lê Minh 
Nghe + Nói 

 

 
Ghi chú:  Các lớp sáng học tại nhà F trường Đại học Hà Nội.                    Giờ học:   8.00 đến 11.00 

Các lớp tối học tại Trường THPT Kim Liên – Ngõ 4C - Đặng Văn Ngữ.      Giờ học: 17.45 đến 20.45 
 


